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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Vũ Thị Thu. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Vũ Thị Ngọc Tươi; 

                                           Ông Nguyễn Văn Chiến. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Thế Mạnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai  tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Đình Thắng - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 01 năm 2020, tại Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai, xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 45/2012/TLST-DS ngày 21 tháng 12 

năm 2012 về việc “Tranh chấp thừa kế tài sản”. Theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 39/2020/QĐXX-ST ngày 30 tháng 11 năm 2020 và Quyết định hoãn 

phiên tòa số: 1327/2020/QĐST-DS ngày 21/12/2020 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Kim Th, sinh năm 1953; địa chỉ: 28/4D, ấp T, xã 

G, huyện Th2, tỉnh Đồng Nai; (có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho  ông Th:  Luật sư Ngô Trọng H5 - 

Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: Số 89-91 (lầu 1, phòng 21), đường Ng, 

phường BN, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh; (Có mặt). 

Bị đơn: Ông Nguyễn Đức Th1, sinh năm 1962; địa chỉ: 20/1D, ấp T, xã G, 

huyện Th2, tỉnh Đồng Nai; (vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Th1 theo văn bản ủy quyền ngày 

17/12/2019: Ông Nguyễn Ph, sinh năm 1975; địa chỉ: 134/77, khu phố 7, phường 

T2, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; (Có mặt). 
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Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Th1: Luật sư Trương Thị H4, 

Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; (có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Nguyễn Thị Ph1, sinh năm 1941; địa chỉ: 108E, ấp V 1, xã G, huyện 

Th2, tỉnh Đồng Nai; (vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Ph1 theo văn bản ủy quyền ngày 

14/01/2010: ông Nguyễn Kim Th, sinh năm 1953; địa chỉ: 28/4D, ấp T, xã G, 

huyện Th2, tỉnh Đồng Nai. 

2. Ông Nguyễn Cao Đ1, sinh năm 1951; địa chỉ: 9346 M1 St R CA 

91770, USA; (vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Đ1 theo văn bản ủy quyền ngày  

31/10/2011: ông Nguyễn Kim Th, sinh năm 1953; địa chỉ: 28/4D, ấp T, xã G, 

huyện Th2, tỉnh Đồng Nai. 

3. Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1958; địa chỉ: 16/1 ấp G1, xã G2, huyện 

Th2, tỉnh Đồng Nai; (vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà D theo văn bản ủy quyền ngày 

17/12/2019: ông Nguyễn Kim Th, sinh năm 1953; địa chỉ: 28/4D, ấp T, xã G, 

huyện Th2, tỉnh Đồng Nai. 

4. Bà Nguyễn Thị Nh, sinh năm 1959; địa chỉ: 107/3C, ấp Đ2, xã G, huyện 

Th2, tỉnh Đồng Nai; (vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nh theo văn bản ủy quyền ngày 

21/01/2016: ông Nguyễn Kim Th, sinh năm 1953; địa chỉ: 28/4D, ấp T, xã G, 

huyện Th2, tỉnh Đồng Nai. 

5. Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1970; địa chỉ: 20/1D, ấp T, xã G, huyện 

Th2, tỉnh Đồng Nai; (có mặt). 

Đại diện theo ủy quyền của bà M theo văn bản ủy quyền ngày 

17/12/2019: ông Nguyễn Ph sinh năm 1975; địa chỉ: 134/77, khu phố 7, phường 

T2, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà M: Luật sư Trương Thị H4, 

Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Anh Nguyễn Khoa N, sinh năm: 1999 

7. Anh Nguyễn Nam Tr, sinh năm: 2002 

Cùng địa chỉ: 20/1D, ấp T, xã G, huyện Th2, tỉnh Đồng Nai; (vắng mặt). 
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8. Anh Lê Viết Tr1, sinh năm: 1989 

9. Chị Trần Thị K, sinh năm: 1987   

Cùng địa chỉ: Số 20/1D, ấp T, xã G, huyện Th2, tỉnh Đồng Nai; (vắng 

mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Theo đơn khởi kiện ngày 18/4/2012, đơn khởi kiện sửa đổi bổ sung 

ngày 21/10/2015 và ngày 23/7/2018 nguyên đơn ông Nguyễn Kim Th trình bày:  

Cha mẹ ông là cụ Nguyễn Đ, chết ngày 02/10/1982 và Đoàn Thị C, chết 

ngày 19/12/2002. Hai cụ sinh được 06 người con gồm: Nguyễn Thị Ph1, 

Nguyễn Cao Đ1, Nguyễn Kim Th, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị Nh và Nguyễn 

Đức Th1. Khi còn sống, cha mẹ ông tạo lập được một căn nhà hai gian và đất tại 

địa chỉ: Số 20/1D, ấp T, xã G, huyện Th2, tỉnh Đồng Nai thuộc thửa đất số 135, 

tờ bản đồ 36, xã G, huyện Th2. Khi cha mẹ ông chết không lập di chúc định đoạt 

nhà, đất trên và cũng chưa cho tặng nhà đất cho người con nào trong gia đình. 

Nhà đất trên hiện do vợ chồng ông Nguyễn Đức Th1 quản lý, sử dụng và đã 

đăng ký, kê khai cấp quyền sử dụng đất, mà không thông qua các anh em trong 

gia đình.  

Gia đình đã nhiều lần yêu cầu ông Th1 chia di sản của cha mẹ cho các anh 

em, nhưng ông Th1 không chịu. Ông đã làm đơn tranh chấp thừa kế gửi Ủy ban 

nhân dân xã G, Ủy ban xã mời nhiều lần, nhưng ông Th1 không có mặt, nên đã 

lập biên bản hòa giải không thành. 

Ngày 18/4/2012 ông có đơn khởi kiện ông Nguyễn Đức Th1, yêu cầu chia 

đều giá trị nhà và đất cho 06 người con. Đến ngày 21/10/2015 ông có đơn sửa 

đổi yêu cầu khởi kiện đề nghị vợ chồng ông Th1 trả lại cho ông 1/6 giá trị nhà 

đất của ½ tài sản cụ Nguyễn Đ chết để lại. Đối với phần di sản do cụ Đoàn Thị 

C để lại (½ giá trị nhà và đất), ông vẫn giữ nguyên yêu cầu chia thừa kế. 

Ngày 23/7/2018 ông Th có đơn sửa đổi yêu cầu khởi kiện, đề nghị áp 

dụng thời hiệu về thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2016, chia di 

sản thừa kế của cha, mẹ ông chết để lại là toàn bộ nhà đất tại số nhà 20/1D, ấp T, 

xã G, huyện Th2, tỉnh Đồng Nai.  

Quá trình giải quyết vụ án, ngày 21/12/2020 ông và đại diện theo ủy 

quyền của ông Th1, bà M Th2 thẩm định giá lại tài sản tranh chấp (đất) và Th2 

cánh chia thừa kế. Tại phiên tòa sơ thẩm ông bảo lưu ý kiến của biên bản ngày 
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21/12/2020, cụ thể: chia thừa kế đối với diện tích đất 209m
2
 (thửa 135 tờ bản đồ 

số 36 xã G) theo giá của chứng thư thẩm định giá số 125/TĐG-CT ngày 

14/01/2021 là 8.014.500.000đ chi làm 07 phần, trong đó 05 người gồm: Th, Đ1, 

D, Ph1, Nh mỗi người nhận 1 kỷ phần bằng giá trị; riêng ông Th1 được nhận 02 

kỷ phần bằng hiện vật (nhà và đất) và thanh toán giá trị kỷ phần cho các anh chị 

em còn lại theo quy định của pháp luật. Đối với căn nhà cũ của cha mẹ để lại có 

giá 197.000.000đ (theo Chứng thư thẩm định giá số 708/CT-THM ngày 

19/8/2014), ông không yêu cầu chia nữa. 

2. Bị đơn ông Nguyễn Đức Th1 và người đại diện theo ủy quyền của ông 

Th1 trình bày:  

Về năm mất của cha mẹ và hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ đúng như 

ông Th trình bày. Tài sản là nhà đất tại địa chỉ số 20/1D, ấp T, xã G, huyện Th2, 

tỉnh Đồng Nai (thửa đất số 135, tờ bản đồ 36, xã G) có nguồn gốc của cha mẹ 

tạo lập. Ông Th sống chung với cha mẹ trên nhà, đất này từ năm 1979, đến năm 

1991 được mẹ là cụ Đoàn Thị C cho nhà đất, nhưng không lập giấy tờ. Vợ 

chồng ông Th1 sử dụng nhà đất, đóng thuế và đăng ký, kê khai, được UBND 

huyện Th2 cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà gắn liền với đất 

ngày 13/7//2007 đứng tên Nguyễn Đức Th1, Nguyễn Thị M. Khi đi đăng ký, kê 

khai cấp QSD đất, ông Th không thông báo cho các anh em biết, nhưng Ủy ban 

xã có niêm yết công khai thủ tục cấp giấy chứng nhận tại địa phương mà anh em 

không ai có ý kiến gì. 

 Quá trình sử dụng nhà đất, vợ chồng ông Th1 có thế chấp để vay Ngân 

hàng và cho người thứ 3 thuê, người thuê có sửa chữa một số hạng mục, nhưng 

hợp đồng thế chấp và hợp đồng thuê này đã thực hiện xong, các bên không có 

tranh chấp gì. Hiện tại vợ chồng ông Th có cho vợ chồng anh Lê Viết Tr1 và 

Trần Thị K thuê tầng trệt để bán quần áo, thời hạn 02 năm, giá thuê mỗi tháng 

10.000.000đ.  

Nay ông Th1 đồng ý với yêu càu khởi kiện của nguyên đơn về di sản thừa 

kế cha mẹ để lại là nhà đất tại thửa 135, tờ bản đồ số 36 và Th2 cách chia thừa 

kế nguyên đơn yêu cầu. Ông Th2 giá trị tài sản (đất) theo giá của chứng thư 

thẩm định số 125/TĐG-CT ngày 14/01/2021 là 8.014.500.000đ : 7 = 

1.144.928.571đ/1 kỷ phần. Ông xin nhận 02 kỷ phần bằng hiện vật (nhà đất), 

nhưng đề nghị Tòa án giao nhà đất này cho hai vợ chồng ông và bà Nguyễn Thị 
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M cùng sở hữu, sử dụng. Vợ chồng ông sẽ có trách nhiệm thanh toán 05 kỷ phần 

thừa kế cho ông Th, ông Đ1, bà D, bà Ph1, bà Nh theo quy định của pháp luật. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị M trình bày: 

Bà là vợ ông Nguyễn Đức Th1, hiện vợ chồng bà đang sống trong nhà đất 

tại địa chỉ số 20/1D, ấp T, xã G, huyện Th2, tỉnh Đồng Nai (thửa đất số 135, tờ 

bản đồ 36, xã G) cùng 03 ngươi con là Nguyễn Khoa N, sinh năm 1999, Nguyễn 

Nam Tr, sinh năm 2002 và Nguyễn Uyên Th3, sinh năm 2009. Nguồn gốc nhà 

đất này của ch mẹ ông Th1 chết để lại. Quá trình sinh sống trên nhà đất này, bà 

và ông Th1 có bỏ tiền ra sửa chữa thêm một số hạng mục để phù hợp với việc ở 

và cho thuê. Nay anh em ông Th1 Th2 được cách chia thừa kế, bà cũng đồng ý. 

Bà đề nghị Tòa án xem xét chấp nhận ý kiến ông Th1, giao nhà đất này cho vợ 

chồng bà cùng sở hữu, sử dụng, bà sẽ cùng ông Th1 thanh toán 05 kỷ phần thừa 

kế cho 05 anh chị em ông Th1 theo quy định của pháp luật.  

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lê Viết Tr1 trình bày: 

Ngày 01/8/2019, anh ký hợp đồng với vợ chồng ông Nguyễn Đức Th1 để 

thuê căn nhà số 20/1D, ấp T, xã G, huyện Th2, tỉnh Đồng Nai (thửa đất số 135, 

tờ bản đồ 36, xã G) với thời hạn 02 năm, giá thuê mỗi tháng 10.000.000đ, trả 

tiền theo tháng. Khi thuê, anh không biết nhà đất này đang có tranh chấp. Sau 

khi thuê, anh có lắp một số bóng đèn và trang trí một số vật dụng phục vụ việc 

bán hàng. Sau này khi Tòa án giải quyết vụ án xong, nếu chủ nhà không cho 

thuê nữa, thì anh sẽ tự tháo dỡ những thứ đã lắp. Vì công việc bận rộn, nên anh 

xin được vắng mặt khi Tòa án xét xử. 

5. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Khoa N trình bày:  

Anh là con ông Nguyễn Đức Th1 bà Nguyễn Thị M. Hiện anh đang sống 

cùng cha mẹ tại nhà đất tranh chấp. Anh xác định mình không có đóng góp gì 

trong khối tài sản hiện đang tranh chấp thừa kế. Đề nghị Tòa án giải quyết vụ án 

theo quy định của pháp luật. 

6. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Nam Tr và chị Trần 

Thị K không có lời khai. 

7. Quan điểm của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Th:  

Tại phiên tòa, các đương sự đã Th2 về di sản thừa kế cha mẹ để để lại 

đồng thời Th2 cách chia thừa kế di sản này, đề nghị Tòa án chấp nhận. 
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8. Quan điểm của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Th1, 

bà M:  

Tại biên bản ghi nhận ý kiến ngày 21/12/2020 và tại phiên tòa hôm nay, 

các đương sự đã Th2 được di sản thừa kế, hàng thừa kế và cách chia thừa kế. 

Việc Th2 này là tự nguyện, không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội và  

không ảnh hưởng đến quyền lợi của người thứ 3, nên đề nghị Tòa án ghi nhận. 

Theo giá thẩm định mới, thì đất tranh chấp có giá là 8.014.500.000đ chia 7 phần. 

Ông Th1 được nhận 02 phần và giao nhà đất cho vợ chồng ông Th1, vợ chồng 

ông Th1 sẽ thanh toán cho ông Th, bà D, bà Ph1, ông Đ1, bà Nh mỗi người một 

kỷ phần theo quy định pháp luật. Về ý kiến ông Th không yêu cầu chia giá trị 

căn nhà cũ của cha mẹ để lại, đề nghị chấp nhận, đình chỉ một phần yêu cầu khởi 

kiện này. 

9. Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: 

Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và chấp 

hành pháp luật của đương sự đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về quan hệ pháp luật, tư cách đương sự tòa án xác định đúng, đủ. 

Về đường lối giải quyết vụ án: Tại phiên tòa, các đương sự Th2 hàng thừa 

kế và di sản thừa kế của cụ Nguyễn Đ, Đoàn Thị C chết để lại căn nhà và đất tại 

địa chỉ 20/1D, ấp T, xã G, huyện Th2, tỉnh Đồng Nai (thửa đất số 135, tờ bản đồ 

36, xã G). Đồng thời, các đương sự Th2 áp giá đất theo chứng thư thẩm định 

mới là 8.014.500.000đ chia cho 07 phần, trong đó bị đơn ông Th1 được nhận 02 

kỷ phần bằng hiện vật (nhà đất), 05 anh em còn lại mỗi người nhận 01 kỷ phần 

bằng giá trị (tiền). Ông Th1 bà M đang quản lý, sử dụng đất nên giao nhà đất 

cho vợ chồng ông Th1, vợ chồng ông Th1 thanh toán giá trị kỷ phần cho cho các 

đồng thừa kế khác. Sự tự nguyện của đương sự là phù hợp pháp luật, đề nghị 

Hội đồng xét xử chấp nhận. Về án phí và lệ phí Tòa án đề nghị giải quyết theo 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nhiên cứu các chứng cứ có trong hồ sơ và kết quả tranh tụng tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lê Viết 

Tr1, chị Trần Thị K, anh Nguyễn Nam Tr có đơn xét xử vắng mặt, còn anh 
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Nguyễn Khoa N được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt, căn 

cứ Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, xét xử vắng mặt các đương sự này. 

[2] Về quan hê ̣pháp luâṭ và thẩm quyền giải quyết vụ án : Theo đơn khởi 

kiện và đơn sửa đổi yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, thì quan hệ tranh chấp 

được xác định là “Tranh chấp về thừa kế tài sản” quy định tại khoản 5 Điều 26 

của Bộ luật tố tụng dân sự. Đây là vụ án có đương sự (ông Nguyễn Cao Đ1) ở 

nước ngoài, nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai theo khoản 3 Điều 35, Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[3] Về thời hiêụ khởi kiêṇ thừa kế và áp dụng pháp luật: Theo quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều 688 và khoản 1 Điều 623 Bô ̣luâṭ dân sư ̣năm 2015, thì thời 

hiêụ để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất đôṇg sản kể từ 

thời điểm mở thừa kế . Cụ Đoàn Thị C, chết ngày 19/12/2002, tính đến ngày ông 

Th khởi kiện 18/4/2012 thì thời hiệu thừa kế vẫn còn. Cụ Nguyễn Đ chết ngày 

02/10/1982, thời hiệu khởi kiện về thừa kế được tính từ ngày 10/9/1990 (ngày 

pháp lệnh thừa kế có hiệu lực) đến ngày ông Th có đơn sửa đổi yêu cầu khởi 

kiện 23/7/2018, thì thời hiệu thừa kế về tài sản của cụ Đ vẫn còn (theo hướng 

dẫn tại giải đáp thắc mắc số 01 ngày 05/01/2018). Áp dụng các quy định của Bộ 

luật dân sự năm 2015 để giải quyết vụ án. 

[4] Về hàng thừa kế:  

Căn cứ vào tài liêụ có trong hồ sơ và lời khai thống nhất của các đương 

sư,̣ thì cụ Nguyễn Đ và Đoàn Thị C sinh được 06 người con gồm: Nguyễn Thị 

Ph1, Nguyễn Cao Đ1, Nguyễn Kim Th, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị Nh và 

Nguyễn Đức Th1, đây là hàng thừa kế thứ nhất của cụ Đ, cụ C theo quy định của 

pháp luật.  

[5] Về di sản thừa kế và chia thừa kế:  

[5.1] Theo lời khai và chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện, căn nhà gắn với 

diện tích đất 209m
2
 tại địa chỉ 20/1D ấp T, xã G, huyện Th2, tỉnh Đồng Nai 

(thuộc thửa 135 tờ bản đồ số 36 xã G, huyện Th2, tỉnh Đồng Nai) có nguồn gốc 

của cụ Nguyễn Đ và Đoàn Thị C chết để lại. Nhà đất đã được UBND huyện Th2 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ông Nguyễn Đức Th1 và bà Nguyễn 

Thị M ngày 13/7/2007. Tại biên bản ghi nhận ý kiến ngày 21/12/2020, các 

đương sư ̣thống nhất thẩm định lại giá trị quyền sử dụng 209m
2
 đất tại thửa 135, 

tờ bản đồ số 36; đối với giá trị căn nhà cũ các bên Th2 lấy giá thẩm định năm 

2014 là 197.000.000đ. Hai bên Th2 chia di sản thành 7 kỷ phần, ông Th1 được 
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nhận 02 kỷ phần và nhận hiện vật, 05 anh em còn lại mỗi người nhận 01 kỷ phần 

bằng giá trị.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Th không yêu cầu chia giá trị căn nhà cũ của 

cha mẹ để lại, đây là sự tự nguyện rút một một phần yêu cầu khởi kiện, nên chấp 

nhận đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  

[5.2] Đối với giá trị quyền sử dụng đất, hai bên Th2 áp giá đất theo Chứng 

thư thẩm định giá số 125/TĐG-CT ngày 14/01/2021 của Công ty cổ phần thẩm 

định giá Đồng Nai và chia thừa kế làm 07 phần như Th2 tại biên  bản ngày 

21/12/2020. Sự thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, không trái pháp luật, 

đạo đức xã hội, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ 3 

và phù hợp với điều kiện thực tiễn sử dụng nhà, đất của các đương sự, nên ghi 

nhận. Cụ thể, 209m
2
 đất có giá 8.014.500.000đ : 7 = 1.144.928.571đ/1kỷ phần. 

Ông Th1 được nhận 02 kỷ phần là 2.289.857.142đ và nhận bằng hiện vật (nhà, 

đất), các anh em còn lại gồm ông Th, bà Ph1, bà D, ông Đ1, bà Nh mỗi người 

được nhận 01 kỷ phần  bằng giá trị là 1.144.928.571đ.  

[5.3] Hiện tại nhà đất này đang do vợ chồng ông Nguyễn Đức Th1, bà 

Nguyễn Thị M quản lý sử dụng, đã được UBND huyện Th2 cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số AH 881990 ngày 13/7/2007 và 

trong quá trình sử dụng ông Th1 bà M có sửa chữa, làm thêm một số hạng mục. 

Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của ông Th1 và bà M đề nghị Tòa án giao 

cho ông Th1, bà M cùng sở hữu, sử dụng nhà đất, bà M sẽ có trách nhiệm liên 

đới cùng ông Th1 thanh toán kỷ phần thừa kế cho các anh em ông Th1. Xét yêu 

cầu của ông Th1 và bà M là có căn cứ và phù hợp  

[6] Về án phí: Vụ án thụ lý năm 2012 và thụ lý thay đổi yêu cầu khởi kiện 

năm 2018, nên áp dụng Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội số : 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 và Nghị Quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí và lệ phí Tòa án để giải quyết. 

[6.1] Ông Nguyễn Kim Th, bà Nguyễn Thị D, bà Nguyễn Thị Ph1 là 

người cao tuổi và có đơn xin miễn án phí. Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị 

Quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về án phí và lệ phí Tòa án và Luật người cao tuổi số: 39/2009/QH12, thì ông 

Th, bà D, bà Ph1 không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/phap-lenh-an-phi-le-phi-toa-an-2009-10-2009-ubtvqh12-86403.aspx
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[6.2] Ông Nguyễn Cao Đ1, bà Nguyễn Thị Nh phải chịu án phí trên số 

tiền mỗi người được nhận là: 1.144.928.571đ = 36.000.000đ + 10.347.857đ 

(344.928.571đ x 3%) = 46.347.857đ. Ông Đ1, bà Ph1 mỗi người phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm là: 46.347.857đ. 

[6.3] Ông Nguyễn Đức Th1 có đơn xin miễn giảm án phí do hoàn cảnh 

kinh tế khó khăn, đơn có xác nhận của chính quyền địa phương ngày 

31/12/2020, nên chấp nhận giảm ½ án phí cho ông Th1. Số tiền cụ thể được tính 

là: 2.289.857.142đ = 72.000.000đ + 5.797.143đ (289.857.142đ x 2%) = 

77.797.143đ : 2 = 38.898.572đ. 

[7] Về lệ phí đo đạc, thẩm định giá : Ghi nhận sự tự nguyện của ông Th tự 

nguyên chịu lệ phí đo đạc, thẩm định giá là 60.079.000đ (chi phí đo vẽ, thẩm 

định giá cũ 20.079.000đ + tiền thẩm định giá lại 40.000.000đ) (đã nộp xong). 

[8] Xét ý kiến của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Th, 

luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Th1 bà M và quan điểm của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa phù hợp với nhận 

định của Hội đồng xét xử, nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 26, Điều 38, khoản 2 Điều 244, Điều 266; Điều 271 của Bộ 

luật tố tụng dân sự 2015. 

Áp dụng Điều 609, 613, 623, 649, 650, 651, 688 của Bộ luật dân sự 2015;  

Áp dụng Điều 609, 613, 623, 649, 650, 651, 688 của Bộ luật dân sự 2015;  

Áp dụng Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

số: 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009;  

Áp dụng Nghị Quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án và Luật người cao tuổi số 

39/2009/QH12 ngày 01/7/2010. 

Tuyên xử:  

1. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Kim Th với ông 

Nguyễn Đức Th1 về “Tranh chấp chia di sản thừa kế” đối với giá trị căn nhà cũ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/phap-lenh-an-phi-le-phi-toa-an-2009-10-2009-ubtvqh12-86403.aspx
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do cha mẹ để lại trị giá 197.000.000đ. Nếu có tranh chấp thì có quyền khởi kiện 

lại theo quy định của pháp luật. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Kim Th với ông Nguyễn 

Đức Th1 về “Tranh chấp chia di sản thừa kế” đối với diện tích đất 209m
2
 tại 

thửa 135, tờ bản đồ số 36 xã G, huyện Th2, tỉnh Đồng Nai. 

Chia cho ông Nguyễn Kim Th, ông Nguyễn Cao Đ1, bà Nguyễn Thị Ph1, 

bà Nguyễn Thị D, bà Nguyễn Thị Nh mỗi người được hưởng 01 kỷ phần thừa kế 

là: 1.144.928.571đ. 

Chia cho ông Nguyễn Đức Th1 được hưởng 02 kỷ phần thừa kế có giá trị 

là: 2.289.857.142đ. 

Giao cho vợ chồng ông Nguyễn Đức Th1, bà Nguyễn Thị M được sở hữu, 

sử dụng nhà, đất tại địa chỉ số 20/1D, ấp T, xã G, huyện Th2, tỉnh Đồng Nai (số 

thửa 135, tờ bản đồ số 36, xã G).  

Đất theo bản vẽ số 2651/2013 ngày 26/10/2013 của Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh huyện Th2. Kết cấu nhà theo 

Chứng thư thẩm định giá số 125/TĐG-CT ngày 14/01/2021 của Công ty cổ phần 

Thẩm định giá Đồng Nai. 

Ông Nguyễn Đức Th1, bà Nguyễn Thị M có trách nhiệm liên đới thanh 

toán cho ông Nguyễn Kim Th, ông Nguyễn Cao Đ1, bà Nguyễn Thị Ph1, bà 

Nguyễn Thị D, bà Nguyễn Thị Nh mỗi người một kỷ phần thừa kế là: 

1.144.928.571đ (một tỷ, một trăm bốn mươi tư triệu, chín trăm hai mươi tám 

nghìn, năm trăm bảy mươi mốt đồng) 

3.Về án phí:  

Ông Nguyễn Kim Th, bà Nguyễn Thị D, bà Nguyễn Thị Ph1 không phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Hoàn trả cho ông Nguyễn Kim Th số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

2.500.000đ (hai triệu, năm trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số: 04738 ngày 

10/12/2012 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. 

Ông Nguyễn Cao Đ1, bà Nguyễn Thị Nh mỗi người phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm là: 46.347.857đ. 

Ông Nguyễn Đức Th1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là: 38.898.572đ. 

4.Về lệ phí đo đạc, thẩm định giá: Ông Th tự nguyện chịu 60.079.000đ 

(đã nộp xong). 
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Kể từ ngày người có quyền có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi 

hành án không Th toán hết số tiền nêu trên thì hàng tháng phải chịu tiền lãi trên 

số tiền chậm trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự  

năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

5. Đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Riêng các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ theo quy 

định.  

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân tỉnh Đồng Nai; 

- Đương sự; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu. 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký tên và đóng dấu) 

 

 

      Vũ Thị Thu 

 

 


